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Thời gian : 13h00 - 17/05/2025   -   Phòng thi 509  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

1 27207531432 Phan Thị Ngọc Ánh K27NNB 17/05/2003 Quảng Bình Nữ

2 27207527163 Thái Thu Thúy Diễm K27NNB 20/11/2003 Bình Định Nữ

3 27207550396 Lê Mỹ Duyên K27NNB 01/08/2003 Quảng Nam Nữ

4 27217541185 Trần Đình Phước Đạt K27NNB 25/06/2003 Đà Nẵng Nam

5 27207502429 Đinh Thị Mỹ Hằng K27NNB 23/04/2003 Đà Nẵng Nữ

6 27207535079 Lê Thị Thanh Huyền K27NNB 17/08/2003 Thừa Thiên HuếNữ

7 27207502018 Nguyễn Thị Cẩm Ly K27NNB 15/01/2002 Đà Nẵng Nữ

8 27207543549 Lê Thị Khánh Ly K27NNB 15/07/2002 Quảng Nam Nữ

9 27207541283 Hoàng Thị Thiên Lý K27NNB 25/08/2003 Quảng Bình Nữ

10 27207534358 Hoàng Thị Trà My K27NNB 08/02/2003 Quảng Trị Nữ

11 27217542736 Võ Như Thuý Ngân K27NNB 06/07/1999 Đà Nẵng Nữ

12 27217522908 Phạm Lê Hồng Nhân K27NNB 12/11/2003 Quảng Trị Nữ

13 27207538566 Đặng Thị Nhung K27NNB 23/03/2002 Quảng Ngãi Nữ
Nợ HP-1320000

14 27207532438 Nguyễn Thị Mỹ Tâm K27NNB 06/06/2003 Quảng Trị Nữ

15 27217534390 Nguyễn Hữu Tín K27NNB 08/07/2003 Đà Nẵng Nam

16 27217237741 Phạm Minh Tuấn K27NNB 23/10/2003 Quảng Nam Nam

17 27207500157 Trương Thị Thắm K27NNB 08/05/2001 Quảng Bình Nữ Nợ HP-1980000

18 27203942076 Văn Thị Thu Uyên K27NNB 24/08/2003 Quảng Nam Nữ

19 27207531516 Võ Thiện Ý K27NNB 19/06/2003 Khánh Hòa Nữ

20 27207531526 Phạm Thị Tiểu Ý K27NNB 07/12/2003 Quảng Nam Nữ
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Số SV dự thi : ......... Số SV vắng thi : .......... Số bài :.......... Số tờ : .......... Số SV đình chỉ : ...........
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HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP

KÌ THI TỐT NGHIỆP * ĐỢT THÁNG 5-2025

CHUYÊN NGÀNH: TIẾNG NHẬT BIÊN PHIÊN DỊCH

MÔN: TIẾNG NHẬT BIÊN PHIÊN DỊCH NÂNG CAO - JAP 495


